
UBND TỈNH NINH THUẬN 

SỞ TƯ PHÁP 

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

  

DANH SÁCH LUẬT SƯ TỈNH NINH THUẬN 

(Tính đến ngày 24/12/2024) 

 

STT Họ và tên 
Năm 

sinh 
Số Thẻ luật sư/ Ngày cấp 

Số điện thoại 

 
Email 

 

Ghi chú 

 

01 Phạm Văn Phước 1960 Số 70/LS ngày 01/8/2010  0913646180 duyphuocvpls@gmail.com  

02 Nguyễn Xuân Tùng 1987 Số 14128/LS ngày 07/8/2019 0907625225 tungnguyen.luatsu@gmail.com  

03 Huỳnh Thị Tuyết Trinh 1987 Số 10761/LS ngày 04/ 5/2016 0902908146 trinh8787gmail.com  

04 Hoàng Thị Thu Hiền 1978 Số 13597/LS ngày 09/05/2018 0909193719 hienhoang1904@yahoo.com  

05 Phan Thị Phương Thảo 1992 Số 18364/LS ngày 06/7/2022 0915724479 thaophanphuonglaw@gmail.com  

06 Phạm Bình Phương 1995 Số 17227/LS ngày 11/5/2021 0937085666 pbphuong.ls@gmai.com   

07 Nguyễn Thị Hồng 1958 Số 8562/LS ngày 12/9/2017 
0919648768 

 

lsnguyenthihong@gmail.com  

08 Trần Thị Bích Thủy 1973 Số 4168/LS 
0909200994 

 

minhnhatninhthuan@gmail.com  

09 Nguyễn Văn Khánh 1961 Số 5562/LS ngày 20/12/2010    0917312668   

10 Nguyễn Minh Hà 1962 Số 12021/LS ngày 22/5/2017 0919062150 luatsuninhthuan@gmail.com  

11 Hứa Thanh Ka 1955 Số 487/LS ngày 21/7/2015    
0918427236 

 

thanhka55@gmail.com  

12 Phan Hùng 1980 Số 2684/LS ngày 01/8/2010 
0909385197    

 

vplsphanhung@gmail.com  

13 Lê Thanh Sơn 1973 Số 4169/LS ngày 12/8/2010 0902358086 leson24091973@gmail.com  

14 Phạm Ngân 1961 Số 17681/LS ngày 01/11/2021 0918434390 nganhoadcd@gmail.com  

15 Lê Bảo Quốc 1976 Số 4162 /LS ngày 06/8/ 2010 0908021103 lslebaoquoc@gmail.com  

16 Trần Thanh Thủy 1955 Số 6482/LS ngày 25/7//2011 0945137760 vplsthanhthuy@gmail.com  
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17 Võ Thị Vỵ 1956 Số 4158/LS ngày 25/7/2011 
0978046234 

 

vothivy56@gmail.com  

18 Trần Đăng Khoa 1988 Số 10387/LS ngày 08/01/2016 
0918779866 

 

dangkhoalawyer@gmai.com  

19 Bá Trung  Án 1986 Số 14235/LS ngày 22/4/2019 
0987342753 

 

batrungan@gmail.com  

20 Hồ Mai Huy 1971 Số 4159/LS ngày 03/8/2010 
0945137760 

 

homaihuy@yahoo.com   

21 Nguyễn Thị Thanh Lịch 1975 Số 4172/LS ngày 01/8/2010 
0903866963 

 

thanhlichlaw@gmail.com  

22 Phan Thanh Phong Uyên 1975 Số 4165/LS ngày 09/8/2010 
0902855063 

 

phonguyenphan@gmail.com  

23 Trần Thị Hoan 1990 Số 12955/LS ngày 28/3/2018 0969447927 hoantran20490@gmail.com  

24 Trần Thành Lập 1964 Số 19716/LS ngày 04/7/2023 0903636973   

25 Trần Văn Thành 1989 Số 19620/LS ngày 31/5/2023 
0972789515 

 

tranthanhvan167@gmail.com  

26 Lê Trần Thị Thu Phương 1996 Số 20173/LS ngày 17/10/2023 0336325104 letranthithuphuong@gmail.com  

27 Đoàn Võ Sơn 1992 Số 20287/LS ngày 23/11/2023 
0382071071 

 

doansonulaw@gmail.com  

28 Huỳnh Công Thoại 1989 Số 20750/LS ngày 26/01/2024 0938700697 thoaitand@gmail.com  

29 Ngô Đức Thịnh 1988 Số 21890/LS ngày 06/09/2024 0935967934 thinhthuong7879@gmail.com  

30 Hồ Nguyễn Khương Duy 1998 Số 22105/LS ngày 21/10/2024 0989810425 
honguyenkhuongduylawr@gmail.co

m 

 

31 Mai Hồng Điệp 1987 Số 22106/LS ngày 24/10/2024 0938932944 maihongdiep.nam@gmai.com  

 

 

mailto:vothivy56@gmail.com
mailto:dangkhoalawyer@gmai.com
mailto:batrungan@gmail.com
mailto:homaihuy@yahoo.com
mailto:thanhlichlaw@gmail.com
mailto:phonguyenphan@gmail.com
mailto:honguyenkhuongduylawr@gmail.com
mailto:honguyenkhuongduylawr@gmail.com
mailto:maihongdiep.nam@gmai.com

		2024-12-25T08:50:20+0700




